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  n  n s : 14/2018/HSPT 

N   : 27-02-2018 

 

 NHÂN DANH  

                                        

                              

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Ho n  Thị Minh Hươn   

Các Thẩm phán: Ôn  N u ễn Kim Đồn  

Ôn  Võ Đình N hị  

- Thư ký phiên tòa: Ôn  N u ễn Văn Dũn , l  Thư ký Tòa  n nhân dân 

tỉnh Lâm Đồn . 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng tham gia phiên tòa: 
   Trần Thị Đ o, Kiểm sát viên. 

N    27 th n  02 năm 2018, tại trụ sở Tòa  n nhân dân tỉnh Lâm Đồn , 

xét xử phúc thẩm vụ  n hình sự thụ lý s  06/2018/TLPT-HS ngày 10-01-2018 

đ i với bị c o N u ễn Lon  H do có kh n  n hị của Viện kiểm s t nhân dân 

tỉnh Lâm Đồn  đ i với b n  n hình sự sơ thẩm s  59/2017/HSST ngày 29-11-

2017 của Tòa  n nhân dân hu ện Di Linh, tỉnh Lâm Đồn . 

Bị cáo bị kháng nghị: 

Họ v  tên:  guyễ     g  , sinh ngày 19-4-1961 tại th nh ph  Hồ chí 

Minh; Nơi ĐKNKTT v  cư trú: S  C, đườn  P, phườn  M, thành ph   L, tỉnh 

Lâm Đồn ; Qu c tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn  i o: Không; N hề 

n hiệp l i xe; Trình độ văn hóa 10/12; Con ôn  N u ễn Lon  Ha (đã chết); con 

bà b  H  Thị N, sinh năm 1934; Vợ N u ễn Thị  ích L, sinh năm 1963 (đã l  

hôn) v  02 con, lớn nhất sinh 1988, nhỏ nhất sinh 1990; Tiền  n, tiền sự khôn ; 

Bị c o bị bắt tạm  iam từ n    09/6/2017, hiện đan  bị tạm  iam tại nh  tạm  iữ 

côn  an hu ện Di Linh. Có mặt. 

Trong vụ án này còn có đại diện hợp pháp người bị hại ông K’R, bà Ka L, 

ông Đặng Văn Đ, bà Phan Thị Thu M, bà Lê Hồng B, ông K’B, bà Ka D; 

nguyên đơn dân sự Công ty cổ phần xe khách Phương Trang; bị đơn dân sự 

Công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Bưởi không có kháng cáo, không bị kháng 

cáo. 

     U    Ụ   : 

Qua c c t i liệu có tron  hồ sơ vụ  n v  qu  trình xét hỏi, tranh luận tại 

phiên tòa, nội dun  vụ  n được tóm tắt như sau: 
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N u ễn Lon  H khôn  được phép l i xe ô tô trên 30 chỗ n ồi vì qu  tuổi 

theo qu  định của ph p luật, nhưn  trước đó v o n    14/4/2016 H đã có h nh 

vi  ian d i để được cấp  iấ  phép l i xe hạn  E v  H đã sử dụn   iấ  phép l i 

xe n   để ký hợp đồn  l i xe cho Côn  t  TNHH Th nh  ưởi. V o kho n  14 

 iờ 50 phút n    26/3/2017 H điều khiển xe ô tô kh ch biển kiểm so t 51 - 

207.48, của Côn  t  TNHH Th nh  ưởi l  chủ phươn  tiện, lưu thôn  trên 

Qu c lộ 20 theo hướn  Đ  Lạt đi   o Lộc, t c độ 70 đến 75km/h. Khi đi đến 

Km 140+ 100- QL20 thuộc thôn A, xã ĐTH, hu ện DL, tỉnh Lâm Đồn , H phát 

hiện chai nước vướn  v o cần đạp côn, H cúi xu n  để nhặt chai nước thì xe ô 

tô do H điều khiển đi lấn san  phần đườn  bên tr i theo hướn  di chu ển, do 

khôn  chú ý quan s t phía trước, đi khôn  đún  phần đườn  qu  định nên đã va 

chạm với xe ô tô kh ch biển kiểm so t 51 -132.17 của Côn  t  cổ phần xe 

khách Phươn  Tran  do N u ễn Đức H, sinh năm 1970, trú tại E, N2, QT, TN, 

Đồn  Nai, đan  lưu thôn  theo hướn  n ược chiều phía trước, ở phần đườn  

bên trái theo hướn  di chu ển của xe H. 

Sau khi va chạm với xe ô tô kh ch biển kiểm so t 51B-132.17, do mất 

bình tĩnh, H khôn  xử lý  ì m  để xe ô tô do mình điều khiển tiếp tục chạ  v o 

sân nh  n ười dân ở phía tron  bên tr i đườn , tôn  v o ch u K’J đan  đi bộ v  

tông tiếp v o nh  s  I của ôn  K’  l m hư hỏn  nh  v  01 xe m   biển kiểm 

soát 49AF-003.04 để tron  nh  thì xe ô tô do H điều khiển mới dừn  lại. 

Hậu qu , K’J v  Đặn  Thị Hồn  D bị chết, Lê Hồn    v  N u ễn Lon  H 

bị thươn , hai phươn  tiện liên quan, nh  s  I thôn A, xã ĐTH, hu ện DL và xe 

môtô BS: 49AF-003.04 hư hỏn . Tổn   i  trị bị hư hỏn  l  83.515.000 đồn . 

Tại Kết luận  i m định s  983/GĐ-PC54 n    19/05/2017, Phòn  kỹ 

thuật hình sự Côn  an tỉnh Lâm Đồn  kết luận: 

“5.1. Cơ chế hình th nh dấu vết trên phươn  tiện: 

- C c dấu vết trên xe ô tô (Th nh  ưởi) biển s  51 -207.48 hình thành do 

va chạm v o hôn  tr i của xe ô tô (Phươn  Tran ) biển s  51 -132.17 sau đó va 

chạm với nh  dân l m bằn  bê tôn  v   ạch. 

- C c dấu vết trên hôn  tr i của xe ô tô biển s  51 -132.17 hình thành do 

va chạm với vùn  đầu bên tr i của xe ô tô biển s  51 -207.48. 

5.2. Tại thời điểm x   ra va chạm xe ô tô biển s  51 -207.48 và xe ô tô 

biển s  51 -132.17 đan  lưu thôn  n ược chiều nhau: 

- Xe ô tô biển s  51 -132.17 lưu thôn  theo hướn  từ th nh ph    o Lộc 

đến th nh ph  Đ  Lạt 

- Xe ô tô biển s  51 -207.48 lưu thôn  theo hướn  từ th nh ph  Đ  Lạt 

đến th nh ph    o Lộc. 

5.3. Vùn  va chạm đầu tiên tại thời điểm x   ra tai nạn  iao thôn   iữa ô 

tô biển s  51 -207.48 với xe ô tô biển s  51 -132.17 l  tại khu vực tập trun  
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c c m nh kính v  nhựa vỡ của hai xe, thuộc phần đườn  của c c phươn  tiện 

lưu thôn  theo hướn  từ   o Lộc đến Đ  Lạt” . 

  n kết luận định  i  t i s n s  174/T -HĐĐG n    09/06/2017, Hội 

đồn  định  i  t i s n tron  t  tụn  hình sự của hu ện Di Linh x c định: T i s n 

định  i  l  xe ô tô hiệu TRACOMECO. Universenoblek42 ,  S: 51 -132.17 và 

sửa chữa, xâ  dựn  lại diện tích nh  hư hỏn  s  I thôn A, xã ĐTH với diện tích 

xâ  dựn  120m
2
, tron  đó hư hỏn  chiều mặt tiền (7m x 3m) =  21m

2
 là: 

83.515.000 đồn . 

N    06/7/2017, Lê Hồn    bị thươn  tron  vụ tai nạn đã l m đơn bãi nại 

v  từ ch i  i m định tỷ lệ thươn  tật.  

N    18/4/2017, K’  đã có đơn bãi nại v  từ ch i định  i  t i s n (nh  v  

xe mô tô BS: 49AF-003.04).  

Kết qu  kh m n hiệm hiện trườn  x c định: đoạn đườn  x   ra tai nạn 

 iao thôn  thuộc Km140 + 100- QL20 thuộc thôn A, xã ĐTH, hu ện DL. Chọn 

hướn  Đ  Lạt đi   o Lộc l m hướn  kh m n hiệm chính. Đoạn đườn  x   ra 

tai nạn  iao thôn  l  đoạn đườn  vòn  cua, mặt đườn  tr i bê tôn  nhựa, đườn  

vẽ tim đườn  l  vạch sơn trắn  nét đứt chia đườn  th nh 02 phần đườn  bằn  

nhau, mỗi phần rộn  5,5m. Tất c  c c s  đo được tính từ mép đườn  bên trái 

theo hướn  kh m n hiệm. 

Sau tai nạn, vị trí xe v  n ười, dấu vết để lại hiện trườn  như sau: 

- Vị trí ôtô  S 51 -132.17: nằm bên phần đườn  tr i theo hướn  kh m 

n hiệm dọc theo trục đườn , đầu xe hướn  về Đ  Lạt, b nh trước bên ph i c ch 

mép đườn  0,4m, b nh sau bên ph i c ch mép đườn  0,4m. Xe ô tô để lại hiện 

trườn  vết phanh b nh sau bên tr i d i 25,1m, có hướn  n ược với hướn  kh m 

n hiệm, đầu vết phanh c ch mép đườn  2,7m, c ch m c hiện trườn  5,8m. 

- Vị trí ôtô  S 51 -207.48: nằm bên tr i đườn  theo hướn  kh m 

n hiệm, đầu xe đâm xu ên v o nh  dân, đuôi xe hướn  về Đ  Lạt.   nh trước 

bên ph i c ch mép đườn  15,5m, b nh sau bên ph i c ch mép đườn  13m. Xe 

ôtô để lại hiện trườn  vết c   ch  khôn  liên tục v  vết ch  l p d i 27,2m, đầu 

dấu vết c ch mép đườn  5,4m, dấu vết có hướn  cùn  với hướn  kh m n hiệm. 

- Nạn nhân K’J: nằm n a  dưới đầu bên tr i xe ôtô  S 51 -207.48, đầu 

nạn nhân c ch mép đườn  17,6m, c ch b nh trước bên ph i xe ôtô  S 51 -

207.48 3,5m. 

- M c hiện trườn  l  cột m c lộ  iới Km 140 + 100- QL20 nằm bên tr i 

đườn  theo hướn  kh m n hiệm, c ch đầu vết phanh b nh sau bên tr i xe ôtô 

BS 51B-132.17 v  tâm vùn  va chạm lần lượt l  5,8m v  26,5m. 

- Vùn  va chạm  iữa hai phươn  tiện được x c định phần đườn  tr i theo 

hướn  kh m n hiệm nơi xuất hiện đầu tiên c c m nh vỡ nhựa, kính do hai 

phươn  tiện trên va chạm với nhau, tâm vùn  va chạm c ch mép đườn  4,6m, 

c ch đầu vết phanh b nh sau bên tr i xe ôtô  S 51 -132.17 l   32,9m, c ch m c 
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hiện trườn  26,5m v  c ch đầu vết c   ch  v  ch  l p xe ôtô BS 51B-207.48 là 

56,5m. 

Tron  qu  trình điều tra, Cơ quan c nh s t điều tra Côn  an hu ện Di 

Linh đã tiến h nh thu  iữ  ồm: xe ôtô  S 51 -207.48 và xe ô tô BS 51B-132.17 

v  01  iấ  chứn  minh nhân dân man  tên N u ễn Lon  H s  250065845 (b n 

  c), 01 sổ hộ khẩu của N u ễn Lon  H s  1033 (b n photo). N    27/4/2017 

v  n    01/6/2017, Cơ quan c nh s t điều tra Côn  an hu ện Di Linh đã tiến 

h nh  iao tr  ô tô  S 51 -132.17 cho Côn  t  cổ phần xe kh ch Phươn  Tran ; 

 iao tr  ô tô  S 51 -207.48 cho Công t  TNHH xe kh ch Th nh  ưởi.  

Trong quá trình điều tra bị c o N u ễn Lon  H đã th nh khẩn khai nhận 

to n bộ h nh vi phạm tội của mình, thể hiện sự ăn năn h i c i.  ị c o đã cùn  

chủ phươn  tiện tự n u ện khắc phục hậu qu , bồi thườn , bồi ho n cho nhữn  

n ười bị hại với tổn  s  tiền l  789 triệu đồn . Tron  đó:  ia đình bị hại K’J s  

tiền 140 triệu đồn ,  ia đình bị hại Đặn  Thị Hồn  D 180 triệu đồn , Lê Hồn    

40 triệu đồn , K’  367 triệu đồn , Côn  t  cổ phần xe kh ch Phươn  Tran  62 

triệu đồn . Đại diện c c bị hại v   ia đình nạn nhân đều có đơn bãi nại cho bị 

c o Hưn .  

Tại b n c o trạn  s  55/CTr-VKS n    20/10/2017 của Viện kiểm s t 

nhân dân hu ện Di Linh đã tru  t  bị c o N u ễn Lon  H về  tội “Vi phạm qu  

định về điều khiển phươn  tiện  iao thôn  đườn  bộ” theo kho n 1, kho n 2 

Điều 260  ộ luật hình sự năm 2015, được sửa đổi bổ sun  năm 2017. 

  n  n s  59/2017/HSST ngày 29-11-2017 của Tòa  n nhân dân hu ện Di 

Linh tuyên b  bị c o N u ễn Lon  H phạm tội “Vi phạm qu  định về điều khiển 

phươn  tiện  iao thôn  đườn  bộ”. 

 Áp dụn  điểm a, đ kho n 2 Điều 260  ộ luật hình sự năm 2015, được sửa 

đổi bổ sun  năm 2017; 

Áp dụn  điểm b, p kho n 1 Điều 46; Điều 33  ộ luật hình sự năm 1999, 

được sửa đổi bổ sun  năm 2009; 

Xử phạt bị c o N u ễn Lon  H 4 (b n) năm tù. Thời  ian chấp h nh hình 

phạt tù tính từ n    bắt tạm  iam n    09/6/2017. 

  n  n còn tu ên về xử lý vật chứn ,  n phí v  qu ền kh n  c o. 

Qu ết định s  02/QĐ-VKS-P7 n    18/12/2017 của Viện kiểm s t nhân 

dân tỉnh Lâm Đồn  kh n  n hị theo hướn  khôn   p dụn  kho n 2 Điều 260  ộ 

luật Hình sự năm 2015 m   p dụn  điểm a kho n 2 Điều 202  ộ luật Hình sự 

năm 1999; N hị qu ết 41/2017/QH14 của Qu c hội đ i với bị c o N u ễn Lon  

H. 

Tại phiên tòa bị c o không khiếu nại b n  n sơ thẩm, xin  i m nhẹ hình 

phạt. 
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Tại phiên tòa, Đại diện Viện kiểm s t nhân dân tỉnh Lâm Đồn   iữ 

n u ên kh n  n hị, đề n hị sửa b n  n sơ thẩm về phần  p dụn  điều luật: 

khôn   p dụn  kho n 2 Điều 260  ộ luật Hình sự năm 2015 m   p dụn  điểm a 

kho n 2 Điều 202  ộ luật Hình sự năm 1999; N hị qu ết 41/2017/QH14 của 

Qu c hội v   iữ n u ên mức hình phạt đ i với bị c o N u ễn Lon  H.  

  Ậ   Ị             : 

Trên cơ sở nội dun  vụ  n, căn cứ v o c c t i liệu tron  hồ sơ vụ  n đã 

được tranh tụn  tại phiên tòa, Hội đồn  xét xử nhận định như sau: 

[1] Vào ngày 26/3/2017 N u ễn Lon  H điều khiển xe ôtô biển kiểm so t 

51B-207.48, do khôn  chú ý quan s t, đi lấn san  phần đườn  tr i,  â  tai nạn. 

Hậu qu  l m 02 n ười chết, 01 n ười bị thươn  v  hư hỏn  về t i s n tổn  trị 

 i  83.515.000 đồn . H nh vi trên đã phạm v o Điều 9, Điều 17, Điều 60 Luật 

 iao thôn  đườn  bộ, n    13/11/2008,  â  hậu qu  đặc biệt n hiêm trọn . Cấp 

sơ thẩm tu ên b  bị c o phạm tội  “Vi phạm qu  định về điều khiển phươn  tiện 

giao thôn  đườn  bộ” l  có căn cứ, đún  ph p luật. Tuy nhiên, h nh vi phạm tội 

của bị c o x   ra trước n    01/01/2018 l  thời điểm  ộ luật hình sự năm 1999 

đan  có hiệu lực, bị c o cũn  bị tru  t  xét xử trước n    01/01/2018 nên bị c o 

ph i bị tru  t  xét xử theo  ộ luật hình sự năm 1999 nhưn  cấp sơ thẩm tru  t  

v  xét xử theo  ộ luật hình sự năm 2015 l  tr i luật v  khun  hình phạt của  ộ 

luật hình sự năm 1999 v   ộ luật năm 2015 như nhau nên bị c o khôn  được  p 

dụn  n hị qu ết 41/2017/QH14 như đề n hị của Viện kiểm s t. Do vậ , chấp 

nhận một phần kh n  n hị, sửa b n  n sơ thẩm về  p dụn  ph p luật. 

 [2] Về  n phí: Vụ  n do Viện kiểm s t kh n  n hị nên bị c o H không 

ph i chịu  n phí hình sự phúc thẩm.  

Vì c c lẽ trên, 

QUYẾ   Ị  : 

Căn cứ điểm b kho n 1 Điều 355; Điều 357  ộ luật T  tụn  hình sự năm 

2015. 

Chấp nhận một phần kh n  n hị của Viện kiểm s t nhân dân tỉnh Lâm 

Đồn , sửa b n  n sơ thẩm về phần  p dụn  ph p luật. 

Tuyên b  bị c o N u ễn Lon  H phạm tội “Vi phạm qu  định về điều 

khiển phươn  tiện  iao thôn  đườn  bộ”. 

 Áp dụn  điểm a kho n 2 Điều 202; điểm b, p kho n 1 Điều 46; Điều 33 

 ộ luật hình sự năm 1999, được sửa đổi bổ sun  năm 2009. Xử phạt bị c o 

N u ễn Lon  H 4 (b n) năm tù. Thời  ian chấp h nh hình phạt tù tính từ n    

bắt tạm  iam n    09/6/2017. 

Áp dụn  Điều 135, 136  ộ luật t  tụn  hình sự năm 2015; Điều 23 N hị 

qu ết s  326/2016/U TVQH14 n    30 th n  12 năm 2016 của Uỷ ban thườn  
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vụ Qu c hội về  n phí v  lệ phí tòa  n.  ị c o N u ễn Lon  H khôn  ph i chịu 

 n phí hình sự phúc thẩm. 

C c qu ết định kh c của b n  n sơ thẩm khôn  có kh n  c o, kh n  n hị 

đã có hiệu lực ph p luật kể từ n    hết thời hạn kh n  c o, kh n  n hị. 

  n  n phúc thẩm có hiệu lực ph p luật kể từ n    tu ên  n. 

 
Nơi nhận: 
- VKSND tỉnh Lâm Đồn ; 

- Phòng KTNV&THA; 

- TAND hu ện Di Linh; 

- VKSND hu ện Di Linh; 

- Công an hu ện Di Linh; 

- Nh  tạm  iữ Công an hu ện Di Linh; 

- Chi cục THADS hu ện Di Linh; 

- Sở Tư ph p tỉnh Lâm Đồn ; 

-  ị c o (để thi hành); 

- Lưu hồ sơ; Án văn;. 

  .           É   Ử P Ú    Ẩ  

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

( ã ký) 
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